	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÌNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 20/QĐ - THNB
	                  Quảng Yên, ngày 04 tháng 4 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giải cho các cá nhân đạt giải 
Giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường năm học 2022 - 2023
–––––––––––––––––

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÌNH

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9  năm 2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-THNB ngày 29/02/2023 của Trường Tiểu học Nguyễn Bình Kế hoạch tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường năm học 2022 - 2023;
Xét đề nghị của Ban giám khảo.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận các cá nhân đạt giải tại Giao lưu,  gồm 58 em (có danh sách kèm theo) 
Điều 2. Các cá nhân đạt giải tại Giao lưu được tặng thưởng giải thưởng bằng tiền mặt (từ Quỹ Hội cha mẹ học sinh trường). Giải thưởng được trao vào Lễ Tổng kết năm học.
Điều 3. Tổ văn phòng, giáo viên chủ nhiệm các lớp có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
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	Nơi nhận:                                                            
- Toàn thể CB,GV,NV;
- Lưu: VT/.
	 
 
 
 
	      HIỆU TRƯỞNG
 


Nguyễn Thị Phương Hoa








DANH SÁCH
Học sinh đạt giải Giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường 
Năm học 2022 – 2023
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THNB ngày 04/4/2023 của 
Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bình)

	TT
	Họ tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1. 
	Lê Huy Khang
	3B
	Nhất
	Toán 3

	2. 
	Trần Hồng Hiếu
	3B
	Ba
	Toán 3

	3. 
	Phạm Trâm Anh
	3A
	Ba
	Toán 3

	4. 
	Bùi Đức Duy
	3A
	Ba
	Toán 3

	5. 
	Hoàng Bảo Nam
	3A
	Khuyến khích
	Toán 3

	6. 
	Nguyễn Tiến Minh
	3B
	Khuyến khích
	Toán 3

	7. 
	Vũ Mai Lan
	3B
	Nhất
	Tiếng Việt 3

	8. 
	Bùi Đặng Trâm Anh
	3C
	Nhì
	Tiếng Việt 3

	9. 
	Phạm Văn Phúc
	3B
	Nhì
	Tiếng Việt 3

	10. 
	Bùi Minh Anh
	3C
	Nhì
	Tiếng Việt 3

	11. 
	Phạm Thị Kiều Anh
	3A
	Ba
	Tiếng Việt 3

	12. 
	Nguyễn Thảo Linh
	3C
	Ba
	Tiếng Việt 3

	13. 
	Ngô Khánh Vân
	3B
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 3

	14. 
	Lê Trâm Anh
	3A
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 3

	15. 
	Trần Thị Minh Ánh
	3C
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 3

	16. 
	Đỗ Ngọc Hân
	4C
	Nhất
	Toán 4

	17. 
	Nguyễn Đức Phúc
	4B
	Nhì
	Toán 4

	18. 
	Đặng Trà My
	4B
	Ba
	Toán 4

	19. 
	Đoàn Thùy Dương
	4B
	Ba
	Toán 4

	20. 
	Nguyễn Thành Luân 
	4D 
	Ba
	Toán 4

	21. 
	Nguyễn Quý Dương
	4C
	Ba
	Toán 4

	22. 
	Nguyễn Thế Khôi Vĩ
	4A
	Khuyến khích
	Toán 4

	23. 
	Đỗ Hà Linh 
	4D 
	Khuyến khích
	Toán 4

	24. 
	Nguyễn Văn Quyết
	4C
	Khuyến khích
	Toán 4

	25. 
	Đặng Khánh Linh
	4A
	Nhì
	Tiếng Việt 4

	26. 
	Tiêu Thị Trúc Diễm
	4C
	Ba
	Tiếng Việt 4

	27. 
	Đinh Nhật Lam
	4B
	Ba
	Tiếng Việt 4

	28. 
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	4B
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 4

	29. 
	Vũ Thị Tú Quyên
	4D 
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 4

	30. 
	Nguyễn Hà Vy
	4A
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 4

	31. 
	Trần Vũ Phong
	5A
	Nhất
	Toán 5

	32. 
	Nguyễn Minh Nguyệt 
	5D
	Nhất
	Toán 5

	33. 
	Bùi Đức Tài Thịnh
	5D
	Nhì
	Toán 5

	34. 
	Trần Hải Phong
	5B
	Ba
	Toán 5

	35. 
	Đoàn Anh Tuấn
	5D
	Ba
	Toán 5

	36. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	5E
	Ba
	Toán 5

	37. 
	Trịnh Thị Hà Giang
	5A
	Khuyến khích
	Toán 5

	38. 
	Đặng Minh Nguyên Vũ
	5B
	Khuyến khích
	Toán 5

	39. 
	Bùi Ngọc Diệp
	5B
	Nhì
	Tiếng Việt 5

	40. 
	Đặng Bảo Châu
	5A
	Ba
	Tiếng Việt 5

	41. 
	Đặng Quang Thức
	5D
	Ba
	Tiếng Việt 5

	42. 
	Đặng Việt Phương
	5D
	Ba
	Tiếng Việt 5

	43. 
	Vũ Uyên Trang
	5C
	Ba
	Tiếng Việt 5

	44. 
	Bùi Lương Minh Khánh
	5C
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 5

	45. 
	Vũ Việt Anh
	5A
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 5

	46. 
	Vũ Thị Thu Phương
	5B
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 5

	47. 
	Hoàng Thúy Nga
	5B
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 5

	48. 
	Đinh Thị Thùy Linh
	5C
	Khuyến khích
	Tiếng Việt 5

	49. 
	Phạm Khánh Ngọc
	4C
	Nhất
	Tiếng Anh 4

	50. 
	Đoàn Tùng Lâm
	4B
	Nhì
	Tiếng Anh 4

	51. 
	Nguyễn Việt Hoàng
	4D
	Ba
	Tiếng Anh 4

	52. 
	Đặng Minh Thư
	4B
	Ba
	Tiếng Anh 4

	53. 
	Phạm Ngọc Bảo Thi
	4C
	Khuyến khích
	Tiếng Anh 4

	54. 
	Bùi Thảo Nguyên
	5A
	Nhì
	Tiếng Anh 5

	55. 
	Đoàn Chí Kiên
	5E
	Ba
	Tiếng Anh 5

	56. 
	Nguyễn Khánh Chi
	5A
	Khuyến khích
	Tiếng Anh 5

	57. 
	Trần Hồng Ngọc
	5D
	Khuyến khích
	Tiếng Anh 5

	58. 
	Đặng Ngọc Bảo Anh
	5A
	Khuyến khích
	Tiếng Anh 5



 
